
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(Invoice converted from electronic invoice)

Ngày (date) 18 tháng (month) 09 năm (year) 2017

Mẫu số (Form): 02GTTT0/001
Ký hiệu (Serial): HP/17E
Số (No.): 0000064

Đơn vị bán hàng (Seller): TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Mã số thuế (Tax code): 0100109106
Địa chỉ (Address): Crown HN 333
Điện thoại (Tel): 0982022498 Email: test@email.com Website:

www.minhlttsinvoice.hddt.vn
Số tài khoản (Account No.): 12345678912345

adadfadf
Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Quân đội MB

fqwehasd
Họ tên người mua hàng (Customer's name): Lương Thị Huyền
Tên đơn vị (Company's name): Tổng công ty Viễn thông Viettel - Khối KHCPDN
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address): Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

2 SAMSUNG Galaxy S7 Edge Chiếc 6 18.490.000 110.940.000
2 SAMSUNG Galaxy S7 Edge Chiếc 6 18.490.000,6 110.940.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 186.900.000,2
Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% x 70% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 18.690.000
Thuế suất GTGT  (VAT rate): 5% x 70% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 18.690.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 205.590.000,5
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm tám sáu triệu chín trăm nghìn đồng chẵn

Người chuyển đổi (Exchanged by)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign,full name)

    
    
    

${exchangeUser}
Ngày chuyển đổi (Exchange date): 

${exchangeDay}/
${exchangeMonth}/${exchangeYear}

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Chi nhánh Công ty
TNHH NN MTV TM&XNK

Viettel - Trung tâm Phân phối
Ký ngày 18/09/2017

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Mã số bí mật:


